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MÃ MÔN : HIS 361 Học kỳ : 8

Thời gian : 13h30 - 17/08/2014                       Phòng Thi : 308 - K7/25 Quang Trung Lần thi : 2

SỐ CHỮ
1 162233437 Nguyễn Công Anh K16KTR1 0

2 162233473 Trương Viết Minh Hải K16KTR1 0

3 162233477 Nguyễn Nhật Hân K16KTR1 0

4 162233504 Nguyễn Quang Hùng K16KTR1 Nợ HP+LP

5 162233535 Đoàn Quang Minh K16KTR1 0

6 162233540 Hạ Thị Thanh Mỹ K16KTR1 0

7 162233543 Lê Đình Nam K16KTR1 Nợ LP

8 162233570 Lê Phước Quốc K16KTR1 Nợ LP

9 162233590 Nguyễn Quang Thành K16KTR1 Nợ LP

10 162233624 Nguyễn Minh Trí K16KTR1 Nợ HP+LP

11 162237656 Nguyễn Viết Cường K16KTR1 Nợ LP

12 162233450 Lê Văn Chiến K16KTR2 Nợ LP

13 162233472 Ngô Hải K16KTR2 0

14 162233489 Phạm Ngọc Hiếu K16KTR2 Nợ LP

15 162233567 Hoàng Trọng Quang K16KTR2 0

16 162233587 Ngô Việt Thanh K16KTR2 0

17 162233601 Hoàng Thị Hoài Thương K16KTR2 0

18 162233606 Phạm Thị Lam Thuyên K16KTR2 0

19 162233610 Nguyễn Tài Tiến K16KTR2 0

20 162233628 Thái Lâm Trường K16KTR2 0

21 162233630 Nguyễn Vĩnh Tuấn K16KTR2 0

22 162236505 Đặng Quốc Huy K16KTR2 0

23 162236709 Ngô Thị Anh K16KTR2 0

24 162236916 Lê Xuân Thành K16KTR2 0

25 152232847 Phan Như Thịnh K16KTR3 0

26 152232891 Nguyễn Anh Minh K16KTR3 0
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MÃ MÔN : HIS 361 Học kỳ : 8

Thời gian : 13h30 - 17/08/2014                       Phòng Thi : 310/1 - K7/25 Quang Trung Lần thi : 2

SỐ CHỮ
1 162233439 Nguyễn Đức Anh K16KTR3 0

2 162233454 Trần Văn Cường K16KTR3 0

3 162233466 Nguyễn Thị Hướng Dương K16KTR3 0

4 162233470 Nguyễn Giàu K16KTR3 0

5 162233546 Nguyễn Phước Nghĩa K16KTR3 Nợ LP

6 162233553 Hồ Văn Nhàn K16KTR3 0

7 162233558 Nguyễn Trương Phú K16KTR3 Nợ LP

8 162233563 Phạm Phương K16KTR3 0

9 162233568 Ngô Đình Quế K16KTR3 0

10 162233572 Trần Đình Quyết K16KTR3 0

11 162233593 Trần Thị Thanh Thảo K16KTR3 0

12 162233596 Nguyễn Văn Thịnh K16KTR3 Nợ LP

13 162233603 Phạm Thương Thương K16KTR3 Nợ LP

14 162233611 Trần Ngọc Tiến K16KTR3 0

15 162233615 Lê Thanh Tịnh K16KTR3 0

16 162233621 Nguyễn Thế Bích Trang K16KTR3 0

17 162233629 Trần Công Trường K16KTR3 0

18 162233632 Nguyễn Thanh Tuấn K16KTR3 0

19 162233643 Võ Đình Vương K16KTR3 0

20 162236506 Nguyễn Văn Mạnh K16KTR3 0

21 162236639 Nguyễn Quang Hiếu K16KTR3 0

22 132234867 Lê Đình Long K16KTR4 0

23 132234928 Lương Vi Trung K16KTR4 Nợ LP

24 132234952 Trần Minh Thắng K16KTR4 0

25 142234548 Lê Văn Toàn K16KTR4 Nợ HP+LP

26 142234645 Hồ Hoài Linh K16KTR4 Nợ LP

27

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * KHOÁ K16KTR
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN : ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐCS VIỆT NAM * SỐ TÍN CHỈ : 03
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SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN LỚP SỐ

TỜ KÝ TÊN ĐIỂM THI GHI CHÚ
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MÃ MÔN : HIS 361 Học kỳ : 8

Thời gian : 13h30 - 17/08/2014                       Phòng Thi : 310/2 - K7/25 Quang Trung Lần thi : 2

SỐ CHỮ
1 152232806 Phạm Văn Nhất Đạt K16KTR4 Nợ HP+LP

2 152232854 Nguyễn Đình Phi K16KTR4 Nợ LP

3 152232884 Nguyễn Công Cường K16KTR4 0

4 152232902 Nguyễn Văn Hoàng K16KTR4 Nợ HP+LP

5 152232937 Nguyễn Minh Trình K16KTR4 Nợ HP+LP

6 152232970 Trương Quang Duy K16KTR4 0

7 152232986 Nguyễn Đình Trực K16KTR4 Nợ LP

8 152233008 Nguyễn Hoàng Tùng K16KTR4 0

9 152233027 Lê Văn Thiên K16KTR4 Nợ LP

10 152233035 Đặng Quang Trường K16KTR4 0

11 152233055 Bùi Chí Thành K16KTR4 Nợ HP+LP

12 152233065 Phan Trần Anh K16KTR4 Nợ LP

13 162233435 Võ Ngọc Quỳnh Anh K16KTR4 0

14 162233453 Đỗ Mạnh Cường K16KTR4 Nợ LP

15 162233457 Võ Bá Danh K16KTR4 Nợ LP

16 162233460 Lương Tấn Đạt K16KTR4 Nợ LP

17 162233476 Phan Quốc Hân K16KTR4 0

18 162233482 Nguyễn Nhật Hậu K16KTR4 Nợ LP

19 162233486 Đặng Quang Điệp K16KTR4 Nợ LP

20 162233500 Võ Thị Huệ K16KTR4 0

21 162233514 Ngô Thái Quốc Khánh K16KTR4 Nợ LP

22 162233518 Trần Phước Kỹ K16KTR4 0

23 162237347 Hồ Thị Minh Phương K16KTR4 0

24 538 Phùng Tuấn An K14KTR Nợ LP

25 4933 Trịnh Hồng Tuấn K14KTR Nợ LP
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * KHOÁ K16KTR
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN : ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐCS VIỆT NAM * SỐ TÍN CHỈ : 03
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